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QUYÉT ĐỊNH
về việc ban hành quy định mức chi thù lao cho tố chức, cá nhân 

tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật 
biểu diễn chủ trì, phối họp vói các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện

B ộ  TRƯỞNG B ộ  VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngàỵ 16 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của 
Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp 
và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 
và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biếu diễn;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức 
cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
»

QUYẾT ĐỊNH:
♦

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định mức chi thù lao 
cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do 
Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
thực hiện”.

Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm triển khai thực hiện theo 
đúng Quy định.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DULỊCH CỌNG HOÀXÃHỘICHỦNGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2194/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016
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Điều 3. Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc 
thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp theo Quyết định số 285/QĐ- 
BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên 
nghiệp giai đoạn 2013-2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ke hoạch, Tài chính, Cục 
trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./, lí^y

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Lưu: VT,NTBD,TH (60).
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BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

QUY ĐỊNH
về định mửc chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi, liên 
hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thưc hiên
(Ban hành theo Quyết định sẻ 2194/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Văn hỏa Thể thao và Du lịch)

MỤC I: QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a. Quy định này áp dụng cho Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên 
nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề 
án tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020 
{sau đây gọi là Đề án).

b. Tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp 
do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
thực hiện theo Đề án được hưởng thù lao theo quy định này.

2. Đối tượng hưởng thù lao

a. Ban Chỉ đạo tham gia chi đạo tại cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

b. Ban Tổ chức tham gia lập kế hoạch và tổ chức tại cuộc thi, liên hoan 
nghệ thuật chuỵên nghiệp.

c. Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nghệ thuật tham gia đánh giá tại cuộc 
thi, liên hoan nghệ .thuật chuyên nghiệp.

d. Thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia công tác phục vụ tại cuộc 
thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

3. Nguyên tắc chi thù lao

a. Việc chi thù lao do người đứng đầu cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi, 
liên hoan nghệ thuật quyết định.

b. Mức chi thù lao cho tố chức, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan nghệ 
thuật chuyên nghiệp căn cứ vào biên bản nghiệm thu, bảng chấm công, chất 
lượng, hiệu quả công việc, mức độ tham gia quản lý, điều hành, phục vụ cuộc 
thi, liên hoan nghệ thuật.
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C. Thù lao được thanh toán cho tố chức, cá nhân ngay sau khi cuộc thi, 
liên hoan nghệ thuật kết thúc,

4. Điều kiện chi thù lao

a. Tổ chức, cá nhân tham gia trên 50% số thời gian diễn ra cuộc thi, liên 
hoan nghệ thuật.

b. Tổ chức, cá nhân tham gia một buổi hoặc một chương trình, tiết mục có 
thời gian quy định tối thiểu bằng 240 phút (4giờ).

MỤC II: QUY ĐỊNH c ụ  THẺ VỀ THÙ LAO

5. Cách tính thù lao

a. Cách tính thù lao đối với thành viên Ban Chỉ đạo:

Thù lao = Mức hệ số thù lao X Giá trị một đơn vị hệ số thù lao.

Trong đó:

Giá trị một đơn vị hệ số bằng 35% đến 55% mức tiền lương tối thiểu (tùy 
thuộc vào mức độ tham gia công việc).

Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.

Ví dụ đổi với thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc thỉ nghệ thuật Ca Múa Nhạc 
chuyên nghiệp toàn quốc. Thành viên tham gia trực tiếp chỉ đạo 20 chương trình 
(buổi, tiết mục), thù lao được tính là: 20 chương trình X 632.500đồng (55%),

b. Cách tính thù lao đối với thành viên Ban Tổ chức:

Thù lao = Mức hệ số thù lao X Giá trị một đơn vị hệ số thù lao
»

Trong đó:

Giá trị một ẩơn vị hệ số bằng 20% đến 30% mức tiền lương tối thiểu (tùy 
thuộc vào mức độ tham gia công việc)

Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.

Ví dụ đổi với thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi nghệ thuật Ca Múa Nhạc 
chuyên nghiệp toàn quốc. Tìĩành viên tham gia trực tiếp tổ chức 20 chương ừình 
(buổi, tiết mục), thù lao được tính là: 20 chương trình X 345.000đồng (30%).

c. Cách tính thù lao đối với thành viên Hội đồng Giám khảo, Hội đồng 
Nghệ thuật:

Thù lao = Mức hệ số thù lao X Giá trị một đơn vị hệ số thù lao.

Trong đó:
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Giá trị một đơn vị hệ số bằng 65% đến 85% mức tiền lương tối thiểu (tùy 
thuộc vào mức độ tham gia công việc).

Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.

Ví dụ thù lao của thành viên tham gia Hội đồng Giám khảo tại Cuộc thi 
nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thành viên tham gia trực 
tiếp đánh giá 20 chưong trình (buổi, tiết mục), thù lao được tính là: 20 chương 
trình X  977.500đồng (85%).

d. Cách tính thù lao thành viên các tiểu ban, tổ, nhóm tham gia phục vụ:

Thù lao = Mức hệ số thù lao X Giá trị một đơn vị hệ số thù lao.

Trong đó:

Giá trị một đơn vị hệ số bằng 15% đến 20% mức tiền lương tối thiểu (tùy 
thuộc vào mức độ tham gia công việc).

Hệ số thù lao bằng số buổi hoặc số chương trình, tiết mục trực tiếp tham gia.

Ví dụ thù lao của một thành viên tham gia tại Tiếu ban Tài chính, Hậu 
cần trong Cuộc thỉ nghệ thuật Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thành 
viên tham gia phục vụ trực tiếp 20 chương trình (buổi, tiết mục), thù lao được 
tính là: 20 chương trình X  172.500đồng (15%).

6. Các mức thù lao khác

a. Thấm định và duyệt nội dung chương trình các cuộc thi, liên hoan tại 

Đe án: từ 150.000đồng đến 300.000đồng/l buổi.

b. Xây dựng Quy chế tổ chức, Quy chế chấm giải, Kế hoạch tổ chức các 

cuộc thi, liên hoan tại Đề án: từ 500.000đồng đến 2.000.000đồng/l quy chế.

c. Xây dựng lậch bản và dẫn chương trình các cuộc thi, liên hoan tại Đe 

án: từ 300.000đồng đến 500.000đồng/l buổi.

d. Xây dựng và công bố tổng kết, đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Giám 

khảo, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật các cuộc thi, liên hoan tại Đe án: từ 

2.000.000đồng đến 3.000.000đồng/bài.

đ. Viết tin, bài về cuộc thi, liên hoan của Đe án đăng lên trang thông tin 

điện tử: 10% mức tiền lương tối thiểu/ltin, bài.

e. Bồi dưỡng họp triển khai thực hiện nhiệm vụ cuộc thi, liên hoan tại Đe 

án: từ lOO.OOOđồng đến 300.000đồng/người/cuộc họp.
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7. Kinh phí thực hiện chi thù lao

a. Mức thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề án chi từ ngân sách nhà nước cấp 
không vượt quá dự toán giao được bố trí hàng năm của đơn vị.

b. Việc thanh toán thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề án phải đảm bảo đầy 
đủ chứng từ họp lệ theo đúng quy định hiện hành.

c. Hàng năm, đơn vị xây dựng kinh phí thù lao cuộc thi, liên hoan tại Đề 
án vào dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy đinh của 
Luật Ngân sách nhà nước.

MỤC ni: TỔ CHỨC THựC HIỆN

8. Người đứng đầu cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi, liên hoan tại Đề án 
chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán thù lao cho tổ chức, cá nhân được 
hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

9. Các nội dung khác liên quan đến chế độ chi thù lao cuộc thi, liên hoan 
tại Đề án không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định pháp 
luật hiện hành.

10. Quá trình thực hiện, cơ quan, đon vị liên quan thấy có vướng mắc 
phát sinh, cần sửa đổi để phù họp với thực tiễn ở từng giai đoạn cụ thể, báo cáo 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./, (¿ y
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